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TAND HUYỆN THƢỜNG XUÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỈNH THANH HOÁ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                   

 Bản án số: 03/2018/HS-ST 

 Ngày 13 tháng 3 năm 2018. 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƢỜNG XUÂN, TỈNH THANH HOÁ 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:        Ông Lê Xuân Tuyên 

Các Hội thẩm nhân dân:                1.   Ông Lê Văn Bình      

                                                              2.   Ông Lƣơng Xuân Khảnh 

Thư ký phiên toà: Ông Trần Đình Tú - Thư ký của Toà án nhân dân huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tham gia 

phiên tòa bà Lê Thị Thanh Thuỷ -  Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/2018/TLST-HS ngày 

29/01/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2018/QĐXXST-HS ngày 

27/02/2018 đối với bị cáo: 

 1. Họ và tên: Lê Thị M, sinh ngày 06/10/1967, tại xã X, huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hoá; Nơi cư trú: Thôn C, xã V, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị N (Đã chết); Có 

chồng là Lò Thanh Đ và 02 (Hai) con;  

 Tiền án, Tiền sự: Không; Tạm giữ: 06 ngày, từ 08/11 đến ngày 14/11/2018, được 

áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Tạm giam: Không (Có mặt tại phiên toà). 

+ Người tham gia tố tụng khác (Người làm chứng): 

1. Nguyễn Hữu C, sinh ngày 02/9/1986 (vắng mặt); 

2. Cầm Bá D, sinh ngày 04/9/1988 (vắng mặt);; 

3. Hoàng Viết Đ, sinh ngày 25/6/1988 (có mặt);; 

4. Phạm Văn K, sinh ngày 12/7/1987(vắng mặt); ; 

5. Cầm Bá C, sinh năm 1967 (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
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Hồi 17 giờ 50 phút, ngày 08/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Thường Xuân bắt quả tang Lê Thị M, sinh năm 1967, trú tại: Thôn C, xã X, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đang bán số lô, số đề cho Cầm Bá D, sinh năm 1988 và 

Nguyễn Hữu C, sinh năm 1986 cùng trú tại: Thôn L, xã X, huyện Thường Xuân tại gia 

đình nhà Lê Thị M, cơ quan điều tra thu giữ của Lê Thị M các vật chứng gồm: Số tiền 

8.680.000đ (Tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng), 01 điện thoại di động Nokia 

màu xanh đen hai sim, hai sóng sử dụng số 0971876912 và số 0914700687, 01 điện 

thoại iphone màu vàng gold có số IMEI 356991060233947, 02 mảnh giấy màu trắng, 

mảnh 1 có ghi: 08/11, lô 29,92/50đ, đề 29,92/50, mảnh 2 có ghi: 08/11, lô 58/100đ, 

36,63/25đ, đề 36/50; 01 bút mực màu đen nhãn hiệu GD-777 đã qua sử dụng, 01 tờ giấy 

A4, một mặt ghi: 76/150, 85,31, 81/50, 90,88/20, 70,36/15, 25,52,00,88/10, 83,73/5, 

mặt còn lại để trắng và 01 tờ giấy A4 một góc bị xé nham nhở, một mặt ghi: 58/100, 36, 

3/25, 29,92/50, x97,23,93/200, x76,80/500, 85,90,31/200, x76,81,31/100, 36-50, 

92,29/50, 37, 73, 03, 30, 28, 82, 63, 48, 84, 28, 82, một mặt để trắng, khám xét nơi ở 

của Lê Thị M, cơ quan điều tra thu giữ số tiền 43.500.000đ (Bốn mươi ba triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

 Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 

08/11/2017, Lê Thị M đang ở nhà thì có Cầm Bá D và Nguyễn Hữu C đến hỏi mua số 

lô, số đề với M, M đồng ý bán, theo đó C mua số lô 58 là 100 điểm, số lô 36, 63 mỗi số 

là 25 điểm, số đề 36 là 50.000đ, tổng số tiền C mua số lô, số đề với M là 3.500.000đ 

(Ba triệu năm trăm nghìn đồng); D mua với M các số lô 29, 92 mỗi số 50 điểm, số đề 

29, 92 mỗi số 50.000đ, tổng số tiền D mua là 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm nghìn 

đồng); sau khi C và D đã thanh toán tiền và nhận giấy ghi số lô, số đề từ Lê Thị M xong 

thì bị công an huyện Thường Xuân bắt quả tang.   

Qua điều tra cũng như chứng minh được việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số 

lô, số đề là: Cứ 01 điểm lô có giá 23.000đ, sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc nếu người 

mua số lô có số trùng với hai số cuối của các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì cứ mỗi 

điểm được 80.000đ, nếu trùng nhiều lần thì tính tương ứng với những lần đó nhưng 

không quá 3 lần; Nếu số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc 

thì cứ 1.000đ được 70.000đ, nếu người mua không trúng thì bị mất số tiền mua. 

Tổng số tiền thu giữ là 52.360.000đ, trong đó chứng minh được số tiền dùng vào 

việc đánh bạc là 5.900.000đ, còn lại 46.280.000đ (Bốn mươi sáu triệu hai trăm tám 

mươi nghìn đồng) là tiền không liên quan đến việc đánh bạc, Cơ quan điều tra đã trả lại 

cho Lê Thị M; Đối với 01 điện thoại di động Nokia màu đen hai sim, hai sóng sử dụng 

số 0971876912 và số 0914700687 và 01 điện thoại iphone màu vàng gold có số IMEI 

356991060233947 được chuyển theo vụ án khác để giải quyết theo quy định của pháp 

luật.  



 3 

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKSTX ngày 29/01/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Lê Thị M về tội “Đánh bạc” theo khoản 

1, 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân giữ quyền 

công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1, 3 

Điều 248; Điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 31 Bộ luật hình sự 1999, xử phạt Lê Thị M 

mức án từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, trừ đi 18 ngày cải tạo không giam 

giữ của 6 ngày tạm giữ đối với bị cáo, phạt bổ sung số tiền từ 5 đến 7 triệu đồng; Tịch 

thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.900.000đ và tiêu huỷ 01 bút mực màu đen, nhãn hiệu 

GD-777.  

Bị cáo nhận tội và không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN                   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

1  Quá trình điều tra và tại phiên toà Lê Thị M thừa nhận do hám lợi nên đã tham 

gia đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 08/11/2017, khi 

vừa bán xong số lô, số đề cho Nguyễn Hữu C và Cầm Bá D tại nhà mình ở thôn C, xã X 

thì bị C«ng an huyÖn Th­êng Xu©n b¾t qu¶ tang vµ thu gi÷ số tiền 8.680.000đ (Tám 

triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng), 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đen hai 

sim, hai sóng sử dụng số 0971876912 và số 0914700687, 01 điện thoại iphone màu 

vàng gold có số IMEI 356991060233947, 01 bút mực màu đen nhãn hiệu GD-777, 02 

mảnh giấy màu trắng và 02 tờ giấy A4 có nghi các số lô, số đề. Lêi khai nhËn cña bÞ c¸o 

t¹i phiªn toµ h«m nay phï hîp víi các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai 

của những ng­êi lµm chøng vµ tang vËt chøng thu ®­îc.  

2  XÐt tÝnh chÊt cña vô ¸n vµ hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o thì thấy: §©y lµ vô ¸n 

thuéc tr­êng hîp téi ph¹m Ýt nghiªm träng. Tuy nhiªn, đ¸nh b¹c ®ang lµ vÊn n¹n, mét tÖ 

n¹n x· héi bÞ lªn ¸n m¹nh mÏ. Hành vi cùng các đối tượng khác tham gia đánh bạc bằng 

hình thức ghi số lô, số đề của Lê Thị M với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 

5.900.000đ (Năm triệu chín trăm nghìn đồng) là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương, ®¸nh b¹c là nguyên nhân làm phát sinh các 

loại tội phạm và tệ nạn khác, đủ cơ sở để Hội đồng xét xử khẳng định Lê Thị M phạm 

tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân truy tố bị cáo là chính xác. Thời điểm thực hiện 

hành vi phạm tội là ngày 08/11/2017 nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, 3 Điều 248 

Bộ luật Hình sự 1999 xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất 

của vụ án, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.  

3  Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo 
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thành khẩn khai báo, ăn năm hối cải nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1 Điều 

46 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo, để bị cáo 

thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy viÖc c¸ch ly bÞ c¸o ra 

khái ®êi sèng x· héi mét thêi gian lµ không cÇn thiÕt mà ¸p dông Điều 31 Bộ luật Hình 

sự, tuyên phạt hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo, giao bÞ c¸o cho chÝnh 

quyÒn ®Þa ph­¬ng nơi c­ tró gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Tuy không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo nhưng áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật 

Hình sự phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để sung quỹ nhà nước nhằm đảm bảo 

tính răn đe và phòng ngừa chung, thời gian tạm giữ của bị cáo được trừ vào thời gian 

cải tạo không giam giữ. 

4  Về hoạt động của Điều tra viên và kiểm sát viên: Hồ sơ trong vụ án đã đầy đủ, 

điều tra viên, kiểm sát viên tiến hành tố tụng đúng quy định của pháp luật trong quá 

trình điều tra, truy tố, hồ sơ vụ án được thu thập đúng trình tự theo quy định của pháp 

luật tố tụng. 

5  Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án gồm:  

- Tiền Việt Nam đồng, chất liệu bằng pôlime là 5.900.000đ (Năm triệu chín trăm 

nghìn đồng) đây là tiền dùng vào việc đánh bạc nên áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 

Bộ luật hình sự; Điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, nộp ngân 

sách  nhà nước. 

- 01 bút mực màu đen, nhãn hiệu GD-777, bút đã qua sử dụng là vật không có giá 

trị sử dụng, giá trị sử dụng ít nên áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự tịch thu và tiêu huỷ. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên.          

QuyÕt ®Þnh 

Căn cứ: Khoản 1 và khoản 3  Điều 248; Điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 31 Bộ luật 

Hình sự năm 1999. Tuyên bố: Lê Thị M phạm tội: Đánh bạc. 

Xử phạt: Lê Thị M 09 (Chín) th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, được trừ 18 (Mười 

tám) ngày cải tạo không giam giữ. Buộc Lê Thị Mùi còn phải chấp hành thời gian cải 

tạo không giam giữ là 08 (Tám) tháng 12 (Mười hai) ngày. Giao bÞ c¸o cho Uû ban 

nh©n d©n x· X, huyÖn Th­êng Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian 

c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. Thêi gian c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ tÝnh tõ ngµy Uû ban nh©n d©n 

x· X, huyÖn Th­êng Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ nhËn ®­îc QuyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n vµ b¶n 

sao b¶n ¸n. Gia ®×nh bÞ c¸o Lê Thị M cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n x· 

X, huyÖn Th­êng Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ trong viÖc gi¸m s¸t, gi¸o dôc bÞ c¸o. Phạt bổ 

sung Lê Thị M số tiền 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) sung quỹ nhà nước. 
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* Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự; các 

điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.900.000đ (Năm triệu chín trăm nghìn 

đồng); 

- Tịch thu và tiêu huỷ: 01 bút mực màu đen, nhãn hiệu GD-777. 

Các vật chứng của vụ án được mô tả như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công 

an huyện Thường Xuân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thường Xuân lập ngày 

30/01/2018.   

Về án phí:  ¸p dông §iÒu 136  Bé luËt Tè tông h×nh sù; kho¶n 1 §iÒu 21 vµ kho¶n 

1 §iÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHK14 ngµy 30/12/2016 cña Uû ban th­êng 

vô Quèc Héi quy định vÒ mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Toà án, buéc Lê Thị Mùi ph¶i nép 200.000® (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ h×nh sù s¬ 

thÈm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và  9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.   

Án xử công khai, sơ thẩm có mặt bị cáo. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (13/3/2018).   

Nơi nhận:                                                                          T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hoá;                                                    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- VKSND huyện Thường Xuân; 
- Công an huyện Thường Xuân; 
- Chi cục THADS huyện Thường Xuân; 

- Bị cáo;                                                                                                           (Đã ký) 
- Lưu HSVA.                                                              

 
 

  
                              Lê Xuân Tuyên 

 

 

 

 

 

 


